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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 13 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Mỗi gói kẹo cân nặng 150g, mỗi gói bánh cân nặng 200g. Hỏi 3 gói kẹo và 2 gói 

bánh cân nặng bao nhiêu gam? 

A. 2 B. 162 C. 172 D. 850g 

Câu 2: Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái. Hỏi số gà trống gấp mấy lần số gà 

mái? 

A. 8 lần B. 6 lần C. 7 lần D. 5 lần 

Câu 3: Số bị chia là 72, thương là 8. Số chia là: 

A. 2 B. 162 C. 172 D. 9 

Câu 4: Số bé là 18, số bé bằng 
1

9
 số lớn. Vậy số lớn là: 

A. 2 B. 162 C. 172 D. 92 

Câu 5: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái xuống 
1

8
 số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu 

quả táo? 

A. 7 quả B. 49 quả C. 8 quả D. 61 quả 

Câu 6: 88g : 4 + 123g = ……….. g. Số cần điền vào chỗ trống là: 

A. 145 B. 134 C. 167g D. 145g 

PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

305 × 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

5 × 176 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

84 : 9 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

49 : 8 

…………………. 

…………………. 

…………………. 
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Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 

Bài 3: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy 

tuổi mẹ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Bác An có một đàn thỏ. Sau khi bác bán đi 14 con thỏ thì số thỏ còn lại được nhốt vào 

4 chuồng, mỗi chuồng có 9 con thỏ. Hỏi lúc đầu, bác An có bao nhiêu con thỏ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

   

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp số D C D B B A 

        PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

305 × 3 = 915 5 × 176 = 880 84 : 9 = 9 dư 3 49 : 8 = 6 dư 1 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 

Bài 3: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy 

tuổi mẹ? 

Bài giải 

Năm nay mẹ có số tuổi là: 36 + 9 = 45 (tuổi) 

Tuổi mẹ gấp số lần tuổi Lan là: 45 : 9 = 5 (lần) 

Năm nay tuổi Lan bằng 1/5 tuổi mẹ 

Bài 4: Bác An có một đàn thỏ. Sau khi bác bán đi 14 con thỏ thì số thỏ còn lại được nhốt vào 

4 chuồng, mỗi chuồng có 9 con thỏ. Hỏi lúc đầu, bác An có bao nhiêu con thỏ? 

Bài giải 

Số thỏ còn lại sau khi bán là: 9 × 4 = 36 (con) 

Lúc đầu, bác An có số con thỏ là: 36 + 14 = 50 (con) 

Đáp số: 50 con 

 

54 50 10 


